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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC VÀ GIẢI QUYẾT HẬU QUẢ SỰ CỐ HÓA CHẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;
Căn cứ Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;
Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất độc hại;
Căn cứ Thông tư số 20/2013/TT-BCT ngày 05 tháng 8 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về Kế hoạch và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Giám đốc Sở Công Thương có trách nhiệm phối hợp các sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.
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QUY CHẾ
PHỐI HỢP ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC VÀ GIẢI QUYẾT HẬU QUẢ SỰ CỐ HÓA CHẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định nội dung phối hợp ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố hóa chất và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Hóa chất là đơn chất, hợp chất, hỗn hợp chất được con người khai thác hoặc tạo ra từ nguồn nguyên liệu tự nhiên, nguyên liệu nhân tạo.
2. Sự cố hóa chất là tình trạng cháy, nổ, rò rỉ, phát tán hóa chất gây hại hoặc có nguy cơ gây hại cho người, tài sản và môi trường.
3. Sự cố hóa chất nghiêm trọng là sự cố hóa chất gây hại hoặc có nguy cơ gây hại lớn, trên diện rộng cho người, tài sản, môi trường và vượt ra khỏi khả năng kiểm soát của cơ sở hóa chất.
4. Ứng phó sự cố hóa chất là các hoạt động sử dụng lực lượng, phương tiện, thiết bị, vật tư nhằm xử lý kịp thời, loại trừ hoặc hạn chế tối đa mức độ ảnh hưởng đến con người, tài sản và môi trường do sự cố hóa chất gây ra.
5. Khắc phục hậu quả sự cố hóa chất là các hoạt động nhằm làm sạch đất, nước, không khí, hệ sinh thái khu vực bị ô nhiễm và các biện pháp hạn chế thiệt hại, phục hồi môi sinh, môi trường sau sự cố hóa chất.
6. Hoạt động ứng phó sự cố hóa chất là tất cả các hoạt động từ việc chuẩn bị, ứng phó, khắc phục, giải quyết hậu quả sự cố hóa chất.
7. Kế hoạch hoặc Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất là dự kiến các nguy cơ, tình huống có khả năng xảy ra sự cố hóa chất cùng các phương án ứng phó trong tình huống dự kiến đó, các chương trình huấn luyện, diễn tập để đảm bảo sự sẵn sàng các nguồn lực kịp thời ứng phó khi sự cố hóa chất xảy ra trên thực tế.
8. Kế hoạch khẩn cấp ứng phó sự cố hóa chất là phương án triển khai các hoạt động khẩn cấp để ứng phó, khắc phục, giải quyết hậu quả trong trường hợp xảy ra sự cố hóa chất.
9. Hiện trường ứng phó sự cố hóa chất là khu vực triển khai các hoạt động ngăn chặn, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố hóa chất.
10. Chỉ huy hiện trường là người được phân công hoặc được chỉ định trực tiếp chỉ huy mọi hoạt động ứng phó tại nơi xảy ra sự cố hóa chất.
11. Cơ sở hóa chất là các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, cất giữ và sử dụng hóa chất nguy hiểm trong lĩnh vực công nghiệp.
12. Cơ quan chủ trì ứng phó sự cố hóa chất là cơ quan tổ chức các hoạt động ứng phó sự cố hóa chất.
13. Đơn vị ứng phó sự cố hóa chất (đơn vị ứng phó) là các tổ chức có trang thiết bị ứng phó sự cố hóa chất và nhân lực được huấn luyện, đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ để tiến hành hoạt động ứng phó sự cố hóa chất.
Điều 4. Nguyên tắc trong hoạt động ứng phó sự cố hóa chất
1. Tích cực phòng ngừa, chủ động xây dựng kế hoạch, đầu tư trang thiết bị, các phương án hợp đồng để sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố hóa chất.
2. Tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin sự cố hóa chất kịp thời, ưu tiên bảo đảm thông tin cho hoạt động ứng phó, báo cáo kịp thời đến cấp có thẩm quyền khi vượt khả năng ứng phó.
3. Phối hợp, huy động mọi nguồn lực để nâng cao hiệu quả chuẩn bị và ứng phó sự cố hóa chất, ưu tiên các hoạt động để cứu người bị nạn và bảo vệ môi trường.
4. Đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ trong ứng phó.
5. Chỉ huy thống nhất, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ các lực lượng, phương tiện, thiết bị tham gia hoạt động ứng phó.
6. Tổ chức, cá nhân gây ra sự cố hóa chất làm ảnh hưởng đến môi trường phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
Điều 5. Phân cấp ứng phó sự cố hóa chất
Căn cứ vào mức độ sự cố hóa chất, việc tổ chức, thực hiện ứng phó được tiến hành ở 3 cấp sau đây:
1. Cấp cơ sở (bao gồm cơ sở hóa chất, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện ứng phó):
a) Sự cố hóa chất xảy ra ở cơ sở: Chủ cơ sở phải tổ chức, chỉ huy lực lượng, phương tiện, thiết bị của mình hoặc lực lượng, phương tiện, thiết bị trong hợp đồng ứng phó sự cố hóa chất để triển khai thực hiện ứng phó kịp thời. Chủ cơ sở xảy ra sự cố hóa chất chịu trách nhiệm chỉ huy hiện trường.
b) Trường hợp sự cố hóa chất xảy ra vượt quá khả năng, nguồn lực tại chỗ không đủ tự ứng phó, cơ sở phải kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện (huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh) để chỉ đạo tổ chức ứng phó.
2. Cấp tỉnh: Sự cố hóa chất xảy ra không rõ nguyên nhân, hoặc vượt quá khả năng ứng phó của cơ sở, địa phương (huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh) hoặc sự cố hóa chất nghiêm trọng thì Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ trực tiếp chủ trì và chỉ định người chỉ huy hiện trường để tổ chức ứng phó theo kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của tỉnh.
3. Cấp khu vực: Trường hợp sự cố hóa chất đặc biệt nghiêm trọng vượt quá khả năng của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời báo cáo để Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn trực tiếp chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức ứng phó.
Chương II
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁC TỔ CHỨC ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT
Điều 6. Tổ chức ứng phó sự cố hóa chất
Các tổ chức ứng phó sự cố hóa chất bao gồm Ban chỉ đạo ứng phó sự cố hóa chất, Trạm ứng phó sự cố hóa chất và Đội ứng phó sự cố hóa chất cấp cơ sở.
1. Ban chỉ đạo ứng phó sự cố hóa chất
Ban chỉ đạo ứng phó sự cố hóa chất (gọi tắt là Ban chỉ đạo) là tổ chức phối hợp liên ngành do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quyết định thành lập, bao gồm các thành viên hoạt động kiêm nhiệm được cử ra từ các cơ quan ban ngành của tỉnh Tiền Giang. Trong đó Sở Công Thương là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo.
Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm triển khai công tác phòng ngừa, ứng cứu và khắc phục sự cố hóa chất xảy ra trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và khu vực các tỉnh giáp ranh (Bến Tre, Đồng Tháp, Long An, Vĩnh Long và Thành phố Hồ Chí Minh).
2. Trạm ứng phó sự cố hóa chất
Trạm ứng phó sự cố hóa chất chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Ban chỉ đạo, bao gồm các thành viên hoạt động kiêm nhiệm được tuyển chọn từ các cán bộ, nhân viên của Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ), Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và một số lao động hợp đồng có thời hạn;
Khi có sự cố hóa chất xảy ra, Trạm ứng phó sự cố hóa chất sẽ huy động lực lượng từ các cơ quan, ban, ngành có liên quan và lực lượng tình nguyện viên từ quần chúng nhân dân tham gia ứng phó sự cố. Số lượng người tham gia tùy thuộc vào mức độ và quy mô của sự cố hóa chất.
3. Đội ứng phó sự cố hóa chất cấp cơ sở
Các cơ sở hóa chất đều phải thành lập các đội ứng phó sự cố hóa chất của cơ sở mình (trường hợp cơ sở có quy mô nhỏ thì thành lập tổ ứng phó sự cố hóa chất), đồng thời phải đầu tư trang thiết bị ứng phó sự cố hóa chất ở mức độ tương ứng với khả năng có thể xảy ra sự cố do cơ sở mình gây ra, xây dựng phương án ứng phó sự cố hóa chất tại chỗ và sẵn sàng tham gia vào hoạt động chung ứng phó sự cố hóa chất theo sự điều động của Ban chỉ đạo.
Trong trường hợp tiềm lực và khả năng không đáp ứng được thì các cơ sở hóa chất phải ký hợp đồng với Trạm ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Tiền Giang để hỗ trợ ứng cứu khi có sự cố hóa chất xảy ra ở cơ sở mình.
Điều 7. Chức năng của các tổ chức ứng phó sự cố hóa chất
1. Chức năng của Ban chỉ đạo
Ban chỉ đạo được thành lập nhằm phối hợp các lực lượng, chỉ đạo thống nhất các hoạt động có tính phòng ngừa, sẵn sàng ứng cứu sự cố của các cơ sở và thực hiện ứng phó khi có sự cố hóa chất ở mức độ gây ra tràn đổ, cháy nổ hóa chất gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường và khi sự cố vượt ra tầm kiểm soát, cần sự phối hợp của nhiều đơn vị. Thực hiện chỉ đạo, phối hợp lực lượng của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn khi có sự cố hóa chất vượt tầm kiểm soát của tỉnh.
2. Chức năng của Trạm ứng phó sự cố hóa chất
Sẵn sàng và ứng cứu kịp thời, hiệu quả mọi trường hợp xảy ra sự cố hóa chất ở mức độ gây ra tràn đổ, cháy nổ hóa chất gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường và khi sự cố vượt ra tầm kiểm soát, cần sự phối hợp của nhiều đơn vị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang để giảm tới mức thấp nhất thiệt hại đối với môi trường, ảnh hưởng đến các ngành kinh tế và đời sống nhân dân tại khu vực.
3. Chức năng của đội ứng phó sự cố hóa chất
Ngăn ngừa và ứng cứu kịp thời, hiệu quả sự cố hóa chất ở mức độ tương ứng với tràn đổ, cháy nổ hóa chất nguy hiểm do cơ sở gây ra. Sẵn sàng tham gia vào hoạt động chung ứng cứu sự cố hóa chất theo sự điều động, chỉ huy thống nhất của cơ quan có thẩm quyền.
Điều 8. Nhiệm vụ của các tổ chức ứng phó sự cố hóa chất
1. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo
a) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm tra, đôn đốc các hoạt động phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất ở các cơ sở;
b) Chỉ đạo kiểm tra, thanh tra an toàn hóa chất; việc thực hiện kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và sự sẵn sàng của các phương tiện, trang thiết bị, vật tư, nhân lực trong việc ứng phó sự cố hóa chất của các cơ sở hóa chất, phương tiện vận chuyển;
c) Tuyên truyền, nhắc nhở và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong việc triển khai kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của tỉnh, của các cơ sở hóa chất;
d) Chủ trì việc thống kê thiệt hại do sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền giải quyết vấn đề đền bù thiệt hại;
đ) Quy định vị trí tiếp nhận và huy động các lực lượng thu gom, vận chuyển, xử lý các chất thải nguy hại, hóa chất nguy hiểm sinh ra trong quá trình ứng cứu và khắc phục sự cố.
2. Nhiệm vụ của Trạm ứng phó sự cố hóa chất
a) Trực và sẵn sàng ứng phó sự cố hóa chất tại các khu vực có nhiều khả năng xảy ra sự cố hóa chất nguy hiểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Tham gia ứng cứu sự cố hóa chất ngoài khu vực khi được yêu cầu;
b) Tham mưu cho Ban chỉ đạo các phương án phòng ngừa, dự báo sự cố, dự báo diễn biến và các biện pháp khắc phục hậu quả đối với môi trường;
c) Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án cảnh báo phát hiện, thông tin sự cố hóa chất, huy động lực lượng tham gia ứng cứu sự cố hóa chất theo sự chỉ huy điều động của Ban chỉ đạo;
d) Phối hợp kiểm tra các cơ sở trong việc xây dựng và thực hiện quy định về phòng chống cháy nổ liên quan đến sự cố hóa chất. Xây dựng phương án, tham mưu cho Ban chỉ đạo công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ khi có sự cố hóa chất xảy ra;
đ) Phối hợp kiểm tra, thanh tra an toàn hóa chất; việc thực hiện kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; sự sẵn sàng của các phương tiện, trang thiết bị, vật tư, nhân lực trong việc ứng phó sự cố hóa chất của các cơ sở hóa chất, phương tiện vận chuyển;
e) Giám sát thường xuyên và kịp thời báo cáo với Ban chỉ đạo tình trạng phân tán hóa chất nguy hiểm, vị trí và khả năng di chuyển của các phương tiện. Thực hiện giám sát việc di chuyển, neo đậu của các tàu thuyền, phương tiện vận chuyển đồng bộ tham gia ứng cứu sự cố hóa chất theo điều động của Ban chỉ đạo;
g) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ô nhiễm môi trường do sự cố hóa chất tràn đổ, cháy nổ hóa chất nguy hiểm cho các cơ sở hóa chất, các chủ phương tiện giao thông đường bộ, thủy, các kho lưu trữ xăng dầu và tầng lớp nhân dân trong khu vực có nhiều khả năng xảy ra sự cố hóa chất.
3. Nhiệm vụ của đội ứng phó sự cố hóa chất
a) Trực và sẵn sàng ứng phó sự cố hóa chất tại cơ sở mình. Tham gia ứng phó sự cố hóa chất chung khi được yêu cầu;
b) Tham mưu cho ban lãnh đạo cơ sở các phương án phòng ngừa, dự báo sự cố, dự báo diễn biến và các biện pháp khắc phục hậu quả đối với sự cố hóa chất;
c) Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các hoạt động trong cơ sở mình thực hiện quy định về phòng chống cháy nổ liên quan đến sự cố hóa chất. Xây dựng phương án, tham mưu cho Ban lãnh đạo công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ khi có sự cố hóa chất xảy ra;
d) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất cho các cán bộ, công nhân viên của cơ sở hóa chất.
Chương III
TỔ CHỨC ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT
A. PHỐI HỢP VỀ THÔNG TIN TRONG ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT
Điều 9. Đầu mối tiếp nhận thông tin về sự cố hóa chất
1. Các tổ chức, cá nhân; cơ sở để xảy ra sự cố hóa chất hoặc phát hiện sự cố hóa chất có trách nhiệm báo cáo kịp thời đến một trong các cơ quan sau đây:
a) Thường trực Ban chỉ đạo ứng phó sự cố hóa chất;
b) Trạm ứng phó sự cố hóa chất;
c) Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Tiền Giang;
d) Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang;
đ) Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh;
e) Chính quyền địa phương nơi gần nhất.
2. Ngoài các đầu mối quy định tại Khoản 1 Điều này, khi để xảy ra sự cố hóa chất hoặc phát hiện sự cố hóa chất có thể thông tin đến bất kỳ địa chỉ liên lạc nào như: các đài thông tin, Ủy ban nhân dân xã; các đơn vị bộ đội biên phòng, cảnh sát giao thông, hải quân... để xử lý hoặc chuyển tiếp thông tin về cơ quan chủ trì ứng phó.
3. Xử lý thông tin, báo cáo về sự cố hóa chất
Khi nhận được thông tin, báo cáo về sự cố hóa chất, Thường trực Ban chỉ đạo phải:
a) Đánh giá tính xác thực của thông tin về sự cố;
b) Sơ bộ đánh giá tính chất, phạm vi, mức độ và hậu quả có thể của sự cố hóa chất;
c) Triển khai phương án, biện pháp ứng phó khẩn cấp với tình huống sự cố;
d) Thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan về kế hoạch, biện pháp phối hợp ứng phó khẩn cấp và ký kết hoặc quyết định các hoạt động triển khai ứng phó;
đ) Thông báo cho các cơ quan, đơn vị và người dân trong vùng, khu vực bị ảnh hưởng hoặc có khả năng bị ảnh hưởng về sự cố hóa chất để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả;
e) Báo cáo các cấp có thẩm quyền về tình hình xử lý thông tin và các biện pháp triển khai phối hợp ứng phó cụ thể và các đề xuất, kiến nghị.
Điều 10. Công tác báo cáo trong ứng phó và khắc phục sự cố hóa chất
1. Báo cáo sự cố hóa chất duy trì liên tục từ lúc phát hiện đến khi kết thúc hoạt động ứng phó, khắc phục sự cố hóa chất, bao gồm:
a) Báo cáo ban đầu sự cố hóa chất: Thực hiện khi phát hiện về sự cố hóa chất.
b) Các báo cáo sự cố hóa chất tiếp theo: Thực hiện định kỳ hàng ngày trong quá trình ứng phó sự cố hóa chất.
c) Báo cáo kết thúc sự cố hóa chất: Thực hiện khi kết thúc các hoạt động ứng phó.
d) Báo cáo tổng hợp sự cố hóa chất: Thực hiện để tổng hợp tình hình ứng phó sự cố hóa chất từ lúc phát hiện đến khi kết thúc các hoạt động ứng phó sự cố hóa chất.
2. Nội dung báo cáo gồm:
a) Thời gian xảy ra hoặc phát hiện sự cố.
b) Vị trí sự cố, tọa độ (nếu có).
c) Loại hóa chất tràn đổ, cháy nổ.
d) Ước tính khối lượng hóa chất tràn đổ, cháy nổ và tốc độ lan truyền.
đ) Điều kiện thời tiết (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, vận tốc dòng chảy...).
e) Các thông tin liên quan khác.
g) Các hoạt động đã và dự kiến triển khai.
h) Các yêu cầu, đề nghị trợ giúp, cứu hộ, ứng phó sự cố hóa chất.
3. Trong quá trình ứng phó và khắc phục sự cố hóa chất, cơ quan chủ trì ứng phó sự cố hóa chất phải thường xuyên báo cáo theo phân cấp quy định, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung tâm ứng phó sự cố hóa chất khu vực phía Nam, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn để chỉ đạo, phối hợp ứng phó.
B. ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT
Điều 11. Ứng phó sự cố hóa chất cấp cơ sở
1. Cơ sở phải xây dựng Kế hoạch hoặc Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tại đơn vị và tổ chức lực lượng bảo đảm ngăn ngừa, ứng phó kịp thời, hiệu quả sự cố hóa chất ở mức độ tương ứng với khả năng tràn đổ, cháy nổ hóa chất do cơ sở gây ra.
2. Khi xảy ra sự cố tràn đổ, cháy nổ hóa chất, cơ sở phải triển khai ngay các biện pháp khắc phục sự cố theo Kế hoạch hoặc Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất đã được phê duyệt nhằm hạn chế lượng hóa chất thất thoát ra môi trường, đồng thời phải báo cáo khẩn cấp về Đầu mối tiếp nhận thông tin sự cố hóa chất theo quy định tại Điều 9 của Quy chế này.
3. Trong trường hợp tiềm lực và khả năng không đáp ứng được thì cơ sở phải hợp đồng với Trạm ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Tiền Giang, các đơn vị có khả năng ứng phó sự cố hóa chất trong vùng hoặc khu vực để hỗ trợ ứng phó khi sự cố hóa chất xảy ra.
4. Cơ sở phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu, hướng dẫn của Ban chỉ đạo ứng phó sự cố hóa chất và các cơ quan có thẩm quyền nhằm ngăn chặn hoặc giảm thiểu thiệt hại do ô nhiễm hóa chất gây ra một cách nhanh nhất.
5. Trường hợp cơ sở ứng phó không hiệu quả hoặc sự cố hóa chất có nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng vượt quá khả năng, cơ sở phải báo cáo Ban chỉ đạo hoặc một trong các cơ quan quy định tại khoản 1 Điều 9 để Ban chỉ đạo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai phương án ứng phó theo Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của tỉnh Tiền Giang. Khi đó, Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp chủ trì và chỉ định chỉ huy hiện trường để tổ chức ứng phó.
6. Chỉ huy hiện trường và cơ quan, đơn vị chủ trì ứng phó phải thực hiện các quy định thông tin, báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn để chỉ đạo và hỗ trợ khi cần thiết.
Điều 12. Ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh
1. Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp chủ trì hoặc chỉ định chỉ huy hiện trường để tổ chức ứng phó theo Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của tỉnh.
2. Căn cứ tình hình diễn biến của sự cố hóa chất, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ định chỉ huy hiện trường, huy động khẩn cấp nguồn lực cần thiết của các cơ sở, các Sở, ban, ngành trên địa bàn để ứng phó.
3. Trường hợp sự cố hóa chất xảy ra trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có nguy cơ hoặc lan sang địa bàn của tỉnh lân cận, Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động thông báo cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng để phối hợp ứng phó, đồng thời báo cáo Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn để chuẩn bị phương án hỗ trợ khi cần thiết.
Điều 13. Nhiệm vụ của các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương
1. Ban chỉ đạo ứng phó sự cố hóa chất tỉnh chủ trì ứng phó sự cố hóa chất theo Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của tỉnh để huy động lực lượng, phương tiện của tỉnh và của các Sở, ngành trên địa bàn tham gia ứng phó sự cố hóa chất.
2. Các sở, ban, ngành liên quan và các đơn vị bộ đội chủ lực, bộ đội hóa học, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường đóng quân trên địa bàn tham mưu điều động lực lượng tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả.
3. Trạm ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Tiền Giang, các đơn vị cứu nạn, cứu hộ, ứng phó sự cố hóa chất khác tham gia vào Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của tỉnh có trách nhiệm thực hiện các hoạt động phối hợp cứu nạn, cứu hộ, ứng phó sự cố hóa chất khi được huy động.
4. Nhiệm vụ cụ thể:
a) Sở Công Thương:
- Tham mưu Ban chỉ đạo ứng phó sự cố hóa chất trong công tác xử lý các sự cố hóa chất;
- Xử lý chuyên môn, nắm tình hình và đặc điểm các hóa chất (tràn đổ, cháy nổ) đề xuất các biện pháp ngăn chặn tràn đổ, cháy lan và khống chế một cách hiệu quả.
b) Công an tỉnh:
- Phối hợp các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu Ban chỉ đạo ứng phó sự cố hóa chất trong công tác xử lý các sự cố hóa chất. Thông báo và phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, nếu cần thiết thì yêu cầu hoặc huy động theo thẩm quyền đối với lực lượng, phương tiện của cơ quan, tổ chức, cá nhân để phục vụ công tác chữa cháy;
- Chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị thực hiện ứng cứu kịp thời khi xảy ra sự cố hóa chất; quyết định các biện pháp chữa cháy ban đầu; sử dụng mọi biện pháp để cứu người bị nạn, di chuyển tài sản và ngăn chặn cháy lan. Đảm bảo an toàn cho con người, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về con người và tài sản;
- Phối hợp với cơ sở hóa chất nắm tình hình, đặc điểm khu vực xảy ra cháy, diễn biến cháy, đặc điểm kiến trúc xây dựng, giao thông, chất cháy tại điểm cháy và tổ chức cứu chữa của lực lượng ứng phó sự cố hóa chất tại chỗ.
c) Sở Tài Nguyên và Môi trường:
- Tham mưu Ban chỉ đạo ứng phó sự cố hóa chất trong công tác giải quyết các hậu quả của sự cố hóa chất gây ảnh hưởng lên môi trường;
- Hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện các biện pháp để khôi phục lại tình trạng môi trường ban đầu, ngăn ngừa nạn ô nhiễm nước ngầm và nước mặt do các loại chất thải sinh ra trong quá trình xảy ra sự cố.
d) Sở Y tế:
- Chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thuốc và lực lượng y, bác sĩ cứu chữa người bị nạn;
- Phối hợp trong điều tra nguyên nhân xảy ra sự cố hóa chất.
đ) Ban Quản lý các khu công nghiệp: Phối hợp các cơ quan chức năng tham gia xử lý sự cố hóa chất trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.
e) Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị: chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khi xảy ra sự cố hóa chất trên địa bàn quản lý.
Điều 14. Ứng phó sự cố hóa chất cấp khu vực
1. Trường hợp sự cố hóa chất xảy ra vượt quá khả năng ứng phó của cấp tỉnh, xảy ra trên diện rộng mang tính liên vùng hoặc sự cố hóa chất đặc biệt nghiêm trọng, thực hiện các hoạt động ứng phó theo Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất của tỉnh.
2. Ứng phó sự cố hóa chất trên diện rộng được phân chia theo khu vực ứng phó và tại các địa phương xảy ra sự cố hóa chất.
a) Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp chủ trì tổ chức ứng phó sự cố hóa chất tại khu vực địa phương;
b) Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn chỉ định một hoặc nhiều chỉ huy hiện trường để ứng phó theo từng khu vực ảnh hưởng căn cứ tình hình, diễn biến cụ thể của sự cố hóa chất;
c) Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động ứng phó sự cố hóa chất đặc biệt nghiêm trọng.
C. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KHÁC TRONG ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT
Điều 15. Thông báo về khu vực hạn chế hoạt động
1. Trong trường hợp cần thiết, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cứu nạn, cứu hộ và ứng phó sự cố hóa chất, cơ quan chủ trì ứng phó có thể thiết lập khu vực hạn chế hoạt động để ưu tiên cho các hoạt động cứu nạn, cứu hộ, ứng phó sự cố hóa chất.
2. Việc xác định và thông báo khu vực hạn chế hoạt động về khu vực cứu nạn, cứu hộ, ứng phó sự cố hóa chất tại địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo đề nghị của cơ quan chủ trì ứng phó.
Điều 16. Phối hợp bảo đảm an toàn phòng chống cháy, nổ trong ứng phó sự cố hóa chất
1. Ứng phó sự cố hóa chất phải tuân thủ các quy định về an toàn, phòng chống cháy, nổ.
2. Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh tham mưu cho chính quyền địa phương về phòng chống cháy, nổ trong các hoạt động ứng phó sự cố hóa chất.
3. Chỉ huy lực lượng phòng cháy và chữa cháy tại hiện trường trực tiếp chỉ huy hoạt động phòng chống cháy, nổ trong ứng phó sự cố hóa chất.
Điều 17. Tạm dừng và kết thúc hoạt động ứng phó sự cố hóa chất
Cơ quan chủ trì ứng phó:
1. Quyết định tạm dừng hoạt động ứng phó sự cố hóa chất khi xuất hiện tình huống gây mất an toàn, có nguy cơ xảy ra tiếp các tai nạn, sự cố nghiêm trọng hoặc việc ứng phó không đem lại hiệu quả;
2. Quyết định tiến hành giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến của sự cố hóa chất để tiếp tục triển khai khi điều kiện cho phép;
3. Quyết định tiếp tục cho triển khai các hoạt động ứng phó khi đã loại bỏ được tình huống gây mất an toàn hoặc khi thấy hoạt động ứng phó tiếp tục đem lại hiệu quả;
4. Quyết định kết thúc các hoạt động ứng phó khi hóa chất đã được làm sạch hoặc tiếp tục ứng phó tại hiện trường không đem lại hiệu quả;
5. Căn cứ từng tình huống cụ thể để quyết định việc tạm dừng, tiếp tục triển khai, kết thúc hoạt động ứng phó sự cố hóa chất tại một, nhiều khu vực hay toàn bộ chiến dịch ứng phó.
Chương IV
GIẢI QUYẾT HẬU QUẢ SỰ CỐ HÓA CHẤT
Điều 18. Đánh giá, xác định thiệt hại và giải quyết bồi thường thiệt hại
1. Ban chỉ đạo ứng phó sự cố hóa chất chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan và chủ cơ sở gây ra sự cố hóa chất thực hiện việc đánh giá, xác định thiệt hại và giải quyết bồi thường thiệt hại.
2. Trường hợp chủ cơ sở gây ra sự cố hóa chất nghiêm trọng, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện đánh giá, xác định thiệt hại và yêu cầu chủ cơ sở giải quyết bồi thường thiệt hại.
3. Kinh phí giải quyết bồi thường thiệt hại do cơ quan bảo hiểm chi trả (nếu có tham gia bảo hiểm) và từ nguồn tài chính của chủ cơ sở gây ra sự cố hóa chất.
4. Các khoản bồi thường thiệt hại gồm: tính mạng, sức khỏe con người; tài sản của nhà nước và nhân dân; hủy hoại tài nguyên, môi sinh, môi trường; điều động lực lượng, phương tiện, thiết bị để ứng cứu sự cố hóa chất; khảo sát, đánh giá, xác định thiệt hại; giải quyết các thủ tục bồi thường thiệt hại và khắc phục hậu quả.
5. Chủ cơ sở gây ra sự cố hóa chất nếu đã ký kết hợp đồng ứng phó sự cố hóa chất với Trạm ứng phó sự cố hóa chất hoặc với Trung tâm ứng cứu sự cố hóa chất phía Nam phải thanh toán chi trả theo hợp đồng.
6. Việc giải quyết bồi thường thiệt hại cần tiến hành khẩn trương, chặt chẽ, có thể thuê tư vấn của cơ quan chuyên môn, kể cả tư vấn quốc tế trong trường hợp bên gây ra sự cố hóa chất là pháp nhân nước ngoài. Trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn có thể phối hợp, chỉ đạo cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giải quyết hậu quả, bồi thường thiệt hại sự cố hóa chất.
7. Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan, đơn vị chủ quản của chủ cơ sở có trách nhiệm chỉ đạo đương sự gây ra sự cố hóa chất thực hiện đầy đủ, kịp thời trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo đúng quy định của pháp luật.
Chương V
TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỐI VỚI SỰ CỐ HÓA CHẤT
Điều 19. Trách nhiệm của chủ cơ sở
1. Xây dựng Kế hoạch hoặc Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đảm bảo đủ các trang thiết bị an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống rò rỉ, phát tán hóa chất độc hại theo quy định. Đảm bảo khả năng ứng phó tại chỗ khi sự cố hóa chất xảy ra hoặc tiến hành ký kết thỏa thuận, hợp đồng ứng cứu sự cố hóa chất với các cơ quan, đơn vị thích hợp.
2. Chịu trách nhiệm đối với sự cố hóa chất do cơ sở mình gây ra; chủ động, tích cực huy động nguồn lực, tự tổ chức, chỉ huy ứng cứu kịp thời, hiệu quả khi xảy ra sự cố hóa chất.
3. Phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi gây ra sự cố hóa chất.
4. Các phương tiện, thiết bị có khả năng gây ra sự cố hóa chất, bắt buộc phải tham gia bảo hiểm về ô nhiễm môi trường tương ứng với nguy cơ gây ra sự cố hóa chất.
5. Hàng năm phải có kế hoạch tổ chức đào tạo, huấn luyện hoặc cử cán bộ, nhân viên trực tiếp tham gia ứng phó sự cố hóa chất đi huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất, nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy để nâng cao kỹ năng ứng phó sự cố hóa chất.
6. Đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa chất quy mô lớn cần lập phương án ứng phó sự cố và định kỳ tối thiểu hàng năm thực hành diễn tập ứng phó sự cố hóa chất tại hiện trường.
Điều 20. Trách nhiệm của Ban chỉ đạo ứng phó sự cố hóa chất
1. Chịu trách nhiệm tổ chức ứng cứu các sự cố hóa chất theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này.
2. Chỉ đạo điều tra, đánh giá, xác định thiệt hại, hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, yêu cầu chủ cơ sở gây ra sự cố hóa chất bồi thường thiệt hại.
3. Kịp thời báo cáo sự cố hóa chất xảy ra trên địa bàn quản lý; định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của địa phương về Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn.
Điều 21. Kinh phí hoạt động ứng phó sự cố hóa chất
1. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo và Trạm ứng phó sự cố hóa chất: Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo lập dự toán kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo và Trạm ứng phó sự cố hóa chất hàng năm gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để bố trí kinh phí hoạt động theo quy định. Việc quản lý, sử dụng kinh phí đảm bảo đúng mục đích và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.
2. Kinh phí hoạt động của Đội ứng phó sự cố hóa chất: Người đứng đầu cơ sở chịu trách nhiệm chi trả hoạt động của Đội ứng phó sự cố hóa chất.
Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 22. Khen thưởng
Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Quy chế phối hợp ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sẽ được khen thưởng theo quy định chung của Nhà nước.
Điều 23. Xử lý vi phạm
Các tổ chức, cá nhân không thực hiện trách nhiệm quy định tại Quy chế này thì tùy tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Điều 24. Tổ chức thực hiện
Ban chỉ đạo ứng phó sự cố hóa chất, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện Quy chế này./.
